
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 51 ngách 5/40 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

27/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT VÀ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH NAM VIỆT LUẬT

0110216160

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT VÀ DỊCH VỤ 
HÀNH CHÍNH NAM VIỆT LUẬT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRANSLATION AND ADMINISTRATIVE 
SERVICES NAM VIET LUAT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0917 398 388
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức, xúc tiến và quản lý sự kiện

8230

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

3. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

4. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

5. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

6. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
-Dịch vụ môi giới bất động sản 
- Dịch vụ tư vấn bất động sản 

6820

7. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm hoạt động tư vấn pháp luật, thuế, tài chính, kế 
toán, kiểm toán, chứng khoán)

7020

8. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Tư vấn, quản lý dự án các công trình xây dựng; Lập hồ sơ 
mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các công trình xây dựng; 
- Đo đạc và lập bản đồ

7110

9. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch

7490(Chính)

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

5229

11. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

12. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

13. Đại lý du lịch 7911

14. Điều hành tua du lịch 7912

15. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

16. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

17. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1LA THỊ 
THẢO

Việt 
Nam

Số 51 ngách 5/40 
đường Hoàng Quốc 
Việt, Phường Nghĩa 
Đô, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

400.000.000 40,000 004193000033

2CAO VĂN 
NAM

Việt 
Nam

Số 51 ngách 5/40 
đường Hoàng Quốc 
Việt, Phường Nghĩa 
Đô, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

600.000.000 60,000 001093002801

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001093002801
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 51, ngách 5/40 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 51, ngách 5/40 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   CAO VĂN NAM Nam

01/10/1993 Kinh Việt Nam

01/05/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 27/12/2022 đến ngày 26/01/2023


